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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước 

về sử dụng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dựa trên số liệu khảo sát từ 

45 cán bộ quản lý thủy lợi và 120 hộ dân, nghiên cứu chỉ ra rằng, huyện Bảo Yên đã thực hiện tốt việc phân cấp 

quản lý các công trình thủy lợi theo quy mô công trình. Các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được tu sửa, nâng 

cấp, đảm bảo an toàn trong mùa lũ và ổn định nước tưới tiêu, góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về thủy 

lợi. Tuy nhiên, vẫn còn sự chồng chéo giữa cấp tỉnh và cấp huyện trong việc sử dụng các công trình; việc duy tu, bảo 

dưỡng các công trình gặp nhiều khó khăn do nguồn ngân sách eo hẹp. Các công trình bị xuống cấp do vận hành 

chưa đúng quy định, tuổi thọ công trình cao, chất lượng thi công chưa tốt. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 

nhằm cải thiện hoạt động phân cấp quản lý, huy động nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

và tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện sai phạm trong sử dụng các công trình thủy lợi.  

Từ khóa: Công trình thủy lợi, quản lý nhà nước, Bảo Yên.  

State Management in Utilizing Small and Medium Irrigation Systems:  
A Case Study in Bao Yen District, Lao Cai Province 

ABSTRACT 

This study was conducted to analyze the current situation and propose solutions to strengthen state 

management in utilizing small and medium irrigation systems in Bao Yen district, Lao Cai province. Results of a 

survey of 45 irrigation project managers and 120 households showed that decentralizing the management of irrigation 

works according to scale has been done well. The district People's Committee and the exploitation company had 

good cooperation in planning for the operation of irrigation works. The irrigatioon works have also been repaired and 

maintained to ensure safety in flood season and stabilize irrigation water, contributing to fulfilling new rural 

construction criteria on irrigation. However, there was still overlap between state management agencies and the 

irrigation companies in the exploitation and use of irrigation works withlimited state bugget. The irrigation works were 

degraded due to improper operation, long-standing, and poor construction quality. The research proposes some 

solutions to improve management decentralization and mobilize integrated capital from National Target Programs 

and strengthen inspection and supervision to promptly detect violations in the use of irrigation works. 

Keywords: Irrigation systems, state management, Bao Yen. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các công trình thûy lĉi đòng vai trñ quan 

trọng trong việc điều hòa, khai thác tài nguyên 

nþĆc, phýc vý sân xuçt nông nghiệp, dân sinh, 

giâm nhẹ thiệt häi do lü lýt, góp phæn quan 

trọng vào să nghiệp phát triển kinh tế, xã hội 

cûa đçt nþĆc (Lê Vën Chính, 2023). Theo khoân 

3, Điều 2, Luêt Thûy lĉi nëm 2017, công trình 

thûy lĉi là công trình hä tæng kỹ thuêt thûy lĉi 
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bao gồm đêp, hồ chĀa nþĆc, cống, träm bĄm, hệ 

thống dén, chuyển nþĆc, kè, bą bao thûy lĉi và 

công trình khác phýc vý quân lý, khai thác thûy 

lĉi (Quốc hội, 2017). Theo nghð đðnh số 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 cûa Chính phû, 

hệ thống công trình thûy lĉi đþĉc phân loäi theo 

03 nhóm là lĆn, vÿa và nhó (Chính phû, 2018). 

Theo đò, hệ thống công trình thûy lĉi lĆn, vÿa và 

nhó đþĉc đðnh nghïa là hệ thống có nhiệm vý tþĆi 

cho diện tích đçt canh tác hoặc tiêu, thoát nþĆc 

cho diện tích tă nhiên tþĄng Āng tÿ 20.000ha trć 

lên; tÿ 2.000ha đến dþĆi 20.000ha và dþĆi 

2.000ha. Theo số liệu thống kê cûa Viện quy 

hoäch Thûy lĉi, câ nþĆc có 75 hệ thống thûy lĉi 

lĆn, 800 hồ đêp loäi lĆn và vÿa, hĄn 3.500 hồ có 

dung tích trên 1 triệu m3 nþĆc và đêp cao trên 

10m, hĄn 5.000 cống tþĆi - tiêu lĆn, trên 10.000 

träm bĄm lĆn và vÿa vĆi tổng công suçt bĄm 24,8 

triệu m3/h (Viện Quy hoäch Thûy lĉi, 2022).  

VĆi vai trñ đặc biệt quan trọng trong nông 

nghiệp, đã cò một số nghiên cĀu đề cêp đến hoät 

động quân lý nhà nþĆc đối vĆi các công trình 

thûy lĉi. Nghiên cĀu cûa Lê Vën Chính (2023) 

chî ra rìng các hệ thống công trình thuỷ lĉi ć 

Việt Nam nói chung và nhçt là các hệ thống 

công trình lĆn đều cĄ bân đã đþĉc tổ chĀc quân 

lý khai thác. Mặc dù tổ chĀc bộ máy quân lý, 

khai thác công trình thuỷ lĉi hiện nay đã phæn 

nào đáp Āng yêu cæu phýc vý dån sinh nhþng để 

quân lý khai thác có hiệu quâ nguồn nþĆc tÿ 

công trình thuỷ lĉi, cæn xây dăng một chþĄng 

trình, kế hoäch có lộ trình và nguồn tài chính. 

Đặng Ngọc Hänh (2014) và Nguyễn Vën SĄn 

(2008) nghiên cĀu thăc träng vên hành công 

trình thûy lĉi ć Đồng bìng sông Cāu Long và 

huyện Bình Lýc, tînh Hà Nam, chî ra rìng rçt 

nhiều cống thûy lĉi mĆi chî thuê ngþąi để trông 

coi, đòng mć (thû cống); hoät động vên hành 

phân bổ nþĆc tþĆi, tiêu, điều tiết lü, mặn vén 

còn tồn täi các mâu thuén về lĉi ích trong sā 

dýng nþĆc, đặc biệt là nhĂng vùng giáp ranh 

giĂa sân xuçt lúa và nuôi tôm nþĆc lĉ. Hæu hết 

các đĄn vð quân lý khai thác công trình thûy lĉi 

cüng nhþ các cĄ quan quân lý nhà nþĆc về thûy 

lĉi chþa quân lý, thống kê đþĉc nguyên giá tài 

sân hä tæng công trình thûy lĉi; hệ thống kênh 

mþĄng hæu nhþ chþa đþĉc quân lý, bâo vệ theo 

các quy đðnh hiện hành làm tình träng lçn 

chiếm, vi phäm hành lang an toàn kênh tþĄng 

đối phổ biến.  

Các nghiên cĀu gæn đåy đã phát hiện nhiều 

vçn đề bçp cêp trong quân lý nhà nþĆc về các 

công trình thûy lĉi ć Việt Nam. Tuy nhiên, vén có 

ba khoâng trống cæn đþĉc nghiên cĀu. ThĀ nhçt, 

các nhà khoa học thþąng têp trung vào các công 

trình thûy lĉi có quy mô lĆn, chþa chú trọng vào 

các công trình thûy lĉi có quy mô vÿa và nhó. 

Trong khi đò, các công trình thûy lĉi có quy mô 

vÿa và nhó đòng vai trñ rçt quan trọng trong 

điều tiết nþĆc ć nhiều đða phþĄng. ThĀ hai, 

nghiên cĀu trþĆc đåy chî têp trung vào các công 

trình thûy lĉi ć khu văc đồng bìng, trong khi đò 

các công trình thûy lĉi ć miền núi vĆi nhĂng đặc 

thù riêng về hoät động quân lý nhà nþĆc läi chþa 

đþĉc phån tích, đánh giá. ThĀ ba, nghiên cĀu 

quân lý nhà nþĆc về sā dýng công trình thûy lĉi 

cñn tþĄng đối hän chế so vĆi các bài viết học 

thuêt về khai thác công trình thûy lĉi.  

Mýc tiêu cûa bài viết này là phân tích thăc 

träng quân lý nhà nþĆc về sā dýng các công 

trình thûy lĉi quy mô vÿa và nhó ć đða bàn miền 

núi vĆi trþąng hĉp nghiên cĀu điển hình täi 

huyện Bâo Yên, tînh Lào Cai. Trên cĄ sć đò, 

nghiên cĀu đề xuçt một số giâi pháp tëng cþąng 

hiệu quâ hoät động quân lý nhà nþĆc về sā dýng 

công trình thûy lĉi cho đða bàn nghiên cĀu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn điểm nghiên cứu  

Huyện Bâo Yên, tînh Lào Cai đþĉc chọn là 

điểm nghiên cĀu do đåy là huyện vùng cao, có 

hệ thống công trình thûy lĉi chû yếu là các công 

trình độc lêp, hồ chĀa vÿa và nhó (Chi cýc Thuỷ 

lĉi huyện Bâo Yên, 2022). Huyện đþĉc tînh Lào 

Cai phân cçp quân lý khai thác và sā dýng các 

công trình thûy lĉi tÿ nëm 2014. Tÿ nëm 2021, 

Ủy ban nhân dân (UBND) tînh Lào Cai đã ban 

hành vën bân số 49/2021/QĐ-UBND ngày 

29/09/2021 về việc điều chînh phân cçp quân lý 

và sā dýng các các công trình thûy lĉi trên đða 

bàn tînh (UBND tînh Lào Cai, 2021). Theo đò, 

huyện Bâo Yên đþĉc giao quân lý sā dýng 189 
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công trình vĆi chiều dài các tuyến kênh mþĄng 

là 492,85km. Quy đðnh mĆi đặt ra nhĂng khó 

khën, thách thĀc mĆi cho công tác quân lý nhà 

nþĆc về sā dýng các công trình thûy lĉi quy mô 

vÿa và nhó trên đða bàn huyện.  

Nghiên cĀu tiến hành lăa chọn hai hệ thống 

công trình thûy lĉi là công trình thûy lĉi thuộc 

tuyến: Yên SĄn - Nghïa Đô - Việt Tiến và công 

trình thûy lĉi thuộc tuyến Điện Quan - Cam 

Cọn - Tân Tiến làm điểm đäi diện để điều tra, 

khâo sát. Đåy là hai tuyến thûy lĉi cò đæy đû 

đặc thù trong quân lý sā dýng ć huyện Bâo Yên 

nhþ: quy mô träm bĄm đa däng bao gồm câ 

träm bĄm cò công suçt lĆn, vÿa và nhó); hệ 

thống kênh mþĄng đã và chþa đþĉc bê tông hoá. 

Bên cänh đò, hai tuyến kênh mþĄng thể hiện rõ 

đặc trþng về phân cçp quân lý nhà nþĆc, trong 

đò hệ thống kênh cçp I, II ć đæu các tuyến kênh 

do Xí nghiệp Khai thác Công trình Thûy lĉi 

quân lý sā dýng; tuyến kênh cçp III do các Hĉp 

tác xã (HTX) dðch vý nông nghiệp quân lý khai 

thác và sā dýng. 

2.2. Thu thập số liệu 

Số liệu thĀ cçp đþĉc thu thêp tÿ các công 

trình nghiên cĀu đã đþĉc công bố: sách báo, täp 

chí, các website và báo cáo cûa phòng, ban về 

quân lý hệ thống công trình thûy lĉi. Số liệu sĄ 

cçp đþĉc thu thêp bìng phþĄng pháp phóng vçn 

bìng bâng hói các đối tþĉng có liên quan  

(Bâng 1). 

VĆi nhóm cán bộ quân lý, tác giâ tiến hành 

phóng vçn bìng bâng hói đối vĆi 45 cán bộ bao 

gồm 15 cán bộ đäi diện lãnh đäo UBND huyện, 

phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế hä tæng, 

Phòng Tài chính - Kế hoäch, 7 cán bộ thuộc Xí 

nghiệp Khai thác Công trình Thûy lĉi huyện 

Bâo Yên, 6 cán bộ quân lý công trình thûy lĉi 

thuộc hai tuyến kênh đþĉc lăa chọn và 17 cán 

bộ HTX dðch vý nông nghiệp ć 17 xã, thð trçn 

trên đða bàn huyện Bâo Yên. 

VĆi nhòm đối tþĉng hþćng lĉi là các hộ, cá 

nhån dùng nþĆc: Tác giâ sā dýng phþĄng pháp 

điều tra bìng bâng hói. Hộ, cá nhån đþĉc lăa 

chọn bìng phþĄng pháp chọn méu ngéu nhiên 

tÿ danh sách do HTX dðch vý nông nghiệp ć 6 

xã điểm thuộc 2 tuyến kênh cung cçp nhìm thu 

thêp thông tin về thông tin chung cûa ngþąi 

đþĉc phóng vçn cüng nhþ đánh giá cûa họ đối 

vĆi hoät động quân lý nhà nþĆc về sā dýng các 

công trình thûy lĉi. CĈ méu đþĉc xác đðnh dăa 

trên phþĄng pháp xác đðnh dung lþĉng méu cûa 

Yamane (1967): 

n = N/(1 + N × e2) 

Trong đò: n: Số lþĉng méu; N: Số lþĉng tổng 

thể; e: Sai số méu cho phép ć mĀc 5%. 

Tÿ công thĀc xác đðnh dung lþĉng méu 

trên, số méu cæn khâo sát để đâm bâo tính đäi 

diện là 118 méu. Nghiên cĀu này tiến hành 

khâo sát 120 méu, tĀc vþĉt quá 2 méu khâo sát 

so vĆi dung lþĉng méu tối thiểu cûa Yamane 

(1967). Hai méu khâo sát dă phòng trong 

trþąng hĉp bð khuyết hoặc thiếu dĂ liệu. Tuy 

nhiên, trong quá trình xā lý, nhóm tác giâ thçy 

rìng câ 120 méu khâo sát đâm bâo chçt lþĉng 

các chî tiêu đo lþąng. Do vêy, nhóm quyết đðnh 

sā dýng 120 méu phiếu để phân tích kết quâ. 

Bâng 1. Số lượng mẫu điều tra 

Đối tượng thu thập Số lượng mẫu 

Cán bộ quản lý công trình thủy lợi 45 

Cán bộ lãnh đạo UBND huyện, Cán bộ ở các phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế hạ tầng,  
Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

15 

Cán bộ Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Bảo Yên  7 

Cán bộ quản lý công trình thủy lợi thuộc 2 tuyến kênh: Yên Sơn - Nghĩa Đô - Việt Tiến và Điện Quan -  
Cam Cọn - Tân Tiến. 

6 

Cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp 17 

Đối tượng hưởng lợi 120 
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2.2. Phân tích số liệu  

DĂ liệu thu thêp đþĉc xā lý bìng phæn mềm 

SPSS. PhþĄng pháp thống kê mô tâ, thống kê so 

sánh đþĉc sā dýng để phân tích hoät động quân 

lý sā dýng các công trình thûy lĉi trên đða bàn 

huyện. Nghiên cĀu sā dýng thang đo Likert 5 

mĀc độ (1: Kém, 2: Yếu, 3: Trung lêp, 4: Khá,  

5: Tốt) để thu thêp ý kiến đánh giá cûa cán bộ 

quân lý thûy lĉi và các đối tþĉng hþćng lĉi. Theo 

đò, các khoâng điểm trung bình là 1,00-1,80;  

1,81-2,60; 2,61-3,40; 3,41-4,20 và 4,21-5,00 tþĄng 

Āng vĆi mĀc Kém, Yếu, Trung lêp, Khá, Tốt. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Phân cçp quân lý nhà nước về thủy lợi 

trên địa bàn huyện Bâo Yên 

Phân cçp bộ máy quân lý đối vĆi các công 

trình thûy lĉi đþĉc thăc hiện theo quyết đðnh số 

141/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 cûa 

UBND tînh Lào Cai. Theo đò, các công trình cò 

diện tích tþĆi tiêu và chiều cao đêp lĆn (tÿ 

200.000m3 nþĆc trć lên và chiều cao tÿ 10m, 

công trình kè có diện tích trên 500ha) đþĉc quân 

lý bći Công ty Khai thác Công trình Thûy lĉi 

tînh Lào Cai và huyện Bâo Yên. Các công trình 

có diện tích tþĆi tiêu và chiều cao đêp nhó, kè 

nhó đþĉc quân lý bći UBND huyện Bâo Yên, 

phòng Kinh tế, hä tæng, phòng Tài chính - Kế 

hoäch, UBND xã, thð trçn và HTX dðch vý kinh 

doanh nông nghiệp (Hình 1). Có thể thçy rìng, 

việc phân cçp quân lý nhà nþĆc về thûy lĉi trên 

đða bàn huyện Bâo Yên đã đþĉc thăc hiện 

nghiêm túc theo quy đðnh cûa nhà nþĆc đþĉc 

quy đðnh trong Luêt Thûy lĉi 2017, Nghð đðnh 

số 67/2018/NĐ-CP cûa Chính phû và Thông tþ 

số 05/2018/TT-BNNPTNT cûa Bộ NN&PTNT 

quy đðnh chi tiết một số điều cûa Luêt thûy lĉi 

nëm 2017. 

UBND huyện                   

Bảo Yên

Công ty khai thác công trình 

thủy lợi tỉnh Lào Cai 

Phòng Kinh tế

hạ tầng
Phòng Tài chính

- kế hoạch

Công trình có diện tích tưới tiêu và chiều cao đập nhỏ, 

kè nhỏ

Công trình có diện tích tưới tiêu

và chiều cao đập lớn

SởNông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai 

UBND xã, thị trấn HTX dịch vụ nông nghiệp

Xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi huyện Bảo Yên 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT

Người sử dụng nước

 

Ghi chú:  : Quan hệ chỉ đạo; : Quan hệ phối hợp. 

Nguồn: UBND huyện Bảo Yên (2022). 

Hình 1. Bộ máy quân lý nhà nước  

về sử dụng các công trình thủy lợi ở huyện Bâo Yên, tỉnh Lào Cai 
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Bâng 2. Kế hoäch quân lý hệ thống tưới, tiêu  

của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bâo Yên 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 So sánh (+/-) 

Sửa chữa, nâng cấp Công trình 39 47 8 

Xây mới Công trình 18 25 7 

Kiên cố Km 367 482 115 

Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 150 225 75 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Yên (2023). 

Bâng 3. Quy mô hồ chứa nước quy hoäch và đã khai thác trên địa bàn huyện Bâo Yên 

Diễn giải ĐVT Khai thác đến 2022 Quy hoạch đến 2025 

Tổng diện tích hồ chứa Ha 136,5 162,8 

Theo đơn vị quản lý Ha   

 Địa phương  Ha 25,3 29,2 

 Công ty khai thác thủy lợi  Ha 111,2 133,6 

3. Trữ lượng nước Triệu m
3
 0,641 0,783 

4. Diện tích tưới  Ha 2,945 3,600 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Yên (2023). 

3.2. Lập kế hoäch sử dụng các công trình 

thủy lợi ở huyện Bâo Yên 

Hìng nëm, UBND huyện Bâo Yên phối hĉp 

vĆi Công ty Khai thác Công trình Thûy lĉi tînh 

Lào Cai xây dăng, tổ chĀc thăc hiện theo các vën 

bân hiện hành nhìm xây dăng, câi täo chçt 

lþĉng các công trình thûy lĉi, xây dăng kế hoäch 

điều tiết nguồn nþĆc phù hĉp nhìm đáp Āng cho 

công tác khai thác sā dýng nguồn nþĆc täi các hồ, 

kênh tþĆi đáp Āng cho nhu cæu sân xuçt nông 

nghiệp cûa huyện. Mỗi nëm, số công trình đþĉc 

sāa chĂa tëng 20%, số lþĉng công trình đþĉc kiên 

cố hòa ngày càng đþĉc đèy mänh và chú trọng, 

đðnh hþĆng đến nëm 2025 toàn huyện sẽ có thêm 

115km công trình cĀng hòa kênh mþĄng đþĉc 

xây dăng thay thế cho hệ thống kênh bìng đçt 

(Bâng 2). Có thể thçy, công tác lêp kế hoäch đã 

đþĉc UBND huyện thăc hiện nghiêm túc, vÿa 

góp phæn điều tiết nþĆc tþĆi, vÿa góp phæn thích 

Āng vĆi biến đổi khí hêu. 

Hàng nëm, huyện Bâo Yên đã phối hĉp vĆi 

xí nghiệp khai thác các công trình thûy lĉi huyện 

Bâo Yên điều tiết nguồn nþĆc tÿ sông suối để dă 

trĂ trong các hồ và dén nþĆc tĆi các đêp và kênh 

tþĆi để phýc vý sân xuçt nông nghiệp cûa huyện 

(Bâng 3). Theo thông tin phóng vçn cán bộ thûy 

lĉi, các hồ chĀa xây dăng đã låu nëm, trĂ lþĉng 

nþĆc gæn nhþ đät mĀc tối đa, cò thể gây ra 

nhĂng să cố nghiêm trọng. Do vêy, việc đæu tþ 

nâng cçp hệ thống đêp, kè để tëng khâ nëng trĂ 

nþĆc ć các hồ đêp là rçt cçp thiết. Vçn đề về an 

toàn cûa các hồ, đêp thûy lĉi täi khu văc miền 

Núi phía Bíc cüng đã đþĉc nêu ra trong nghiên 

cĀu cûa Lê Công Tuçn Anh (2018), Ngọc Minh 

(1999) và Nguyễn Thð Vòng (2012).  

3.3. Tổ chức vận hành các công trình  

thủy lợi 

Công tác quân lý các kênh tþĆi tiêu gặp 

nhiều khò khën do hệ thống sông, suối nhiều, hệ 

thống kênh phĀc täp, phân bố khíp các xã cûa 

huyện. Đến nëm 2022, toàn huyện có 492,85km 

kênh các loäi đþĉc xây dăng và sā dýng, trong 

đò số lþĉng kênh do công ty quân lý là 

324,07km, chiếm 66% tổng số kênh toàn huyện 

(Bâng 4). Các đða phþĄng trên đða bàn xã hiện 

nay đang quân lý 168km, chiếm khoâng 34% 

tổng chiều dài kênh. Nhìn chung, kênh do xí 

nghiệp khai thác công trình thûy lĉi huyện Bâo 

Yên quân lý có tỷ lệ cĀng hóa, bê tông hóa cao 

hĄn (82% tổng số kênh) so vĆi kênh do cçp xã 
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quân lý. Có thể thçy, việc phân cçp quân lý 

thông qua Xí nghiệp Khai thác Công trình Thûy 

lĉi mang läi hiệu quâ cao hĄn trong việc nâng 

cçp các công trình, kết quâ này cüng đþĉc chî ra 

trong nghiên cĀu cûa Nguyễn ĐĀc Việt (2017).  

Theo tuyến kênh, toàn huyện Bâo Yên có 

283km kênh cçp 1, trong đò 91% chiều dài các 

kênh này đã đþĉc bê tông hóa. Chiều dài kênh 

cçp 2 là 142km chiếm khoâng 28% chiều dài 

toàn tuyến và có tỷ lệ bê tông hóa là 73%, thçp 

hĄn gæn 20% so vĆi kênh cçp 1. Hệ thống kênh 

cçp 3 cûa huyện có chiều dài 67km và mĆi chî có 

13% chiều dài kênh này đþĉc cĀng hóa. Trên 

thăc tế, các xã trong huyện đều sā dýng kênh 

đçt đã cò tÿ lâu. Tỷ lệ kênh đþĉc bê tông hóa do 

công ty quân lý là 82%, cao hĄn so vĆi kênh do 

đða phþĄng quân lý (61%). 

3.4. Quân lý duy tu, bâo dưỡng các công 

trình thủy lợi 

Huyện Bâo Yên là một trong nhĂng đða 

phþĄng đþĉc thăc hiện đề án “Nång cao nëng 

lăc quân lý an toàn đêp, hồ chĀa nþĆc thûy lĉi 

trên đða bàn tînh Lào Cai”. Một số công trình 

lĆn đþĉc xây dăng, câi täo, cĄi nĆi vĆi tổng kinh 

phí để câi täo, nâng cçp hồ đêp khoâng 12 tỷ 

đồng đối vĆi đêp chĀa và 19,74 tỷ đồng đối vĆi 

kênh thûy lĉi (Bâng 5).  

Các công trình thûy lĉi bð xuống cçp về cĄ 

bân đã đþĉc tu sāa, nâng cçp để đâm bâo an 

toàn khi mþa lü đến và ổn đðnh nguồn nþĆc tþĆi 

tiêu cho sân xuçt nông nghiệp. Bçt cêp lĆn nhçt 

là nguồn kinh phí để thăc hiện. Theo thông tin 

tÿ cán bộ thûy lĉi huyện, để có thể näo vét, sāa 

chĂa toàn bộ hệ thống đêp chĀa và kênh thûy 

lĉi trên đða bàn huyện, nguồn vốn cæn thiết là 

khoâng 60,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh 

phí đþĉc cçp còn hän hẹp, nên huyện lăa chọn 

một số häng mýc quan trọng ć các đêp chĀa lĆn 

và hệ thống kênh thûy lĉi chính để tu sāa, vĆi 

tổng kinh phí thăc tế là 31,74 tỷ đồng, đáp Āng 

chþa đþĉc 50% nhu cæu kinh phí duy tu, sāa 

chĂa. Nguồn kinh phí đða phþĄng vén còn gặp 

nhiều khò khën do huyện Bâo Yên là huyện 

nghèo, trình độ dân trí vén còn thçp, vì thế quá 

trình phát triển đąi sống ngþąi dân vén còn 

nhiều hän chế. Hiện täi nguồn kinh phí để thăc 

hiện việc duy tu, sāa chĂa bâo dþĈng các công 

trình thûy lĉi chû yếu là tÿ ngân sách Trung 

þĄng và ngân sách tînh thông qua các chþĄng 

trình lĆn nhþ: ChþĄng trình mýc tiêu quốc gia 

xây dăng nông thôn mĆi, ChþĄng trình mýc 

tiêu quốc gia giâm nghèo bền vĂng và ChþĄng 

trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền Núi. Theo đề án về 

nhu cæu đæu tþ mĆi, sāa chĂa và bâo dþĈng các 

công trình thûy lĉi trên đða bàn huyện, trong 

tổng số 39 công trình, 11 công trình đã đþĉc 

huy động tÿ nguồn vốn tÿ ChþĄng trình phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, 12 công trình tÿ ChþĄng 

trình mýc tiêu quốc gia giâm nghèo bền vĂng 

và 16 công trình tÿ nguồn vốn cûa chþĄng 

trình xây dăng nông thôn mĆi (Phòng 

NN&PTNT huyện Bâo Yên, 2023). 

 Bâng 4. Số lượng kênh đang sử dụng theo loäi kênh 

trên địa bàn huyện Bâo Yên đến năm 2022 

Diễn giải Tổng chiều dài (km) Kênh được bê tông hóa (km) So sánh (%) 

Toàn huyện  492,85 371,82 75,44 

Theo tuyến kênh     

Kênh cấp 1 283,56 259,41 91,48 

Kênh cấp 2 141,78 103,76 73,19 

Kênh cấp 3 67,51 8,65 12,81 

Theo cấp quản lý     

UBND huyện và xã quản lý  168,78 103,76 61,48 

Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Lào Cai quản lý 324,07 268,06 82,72 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Yên (2023). 
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Bâng 5. Tổng hợp công trình đập chứa nước và kênh thủy lợi thủy lợi cæn näo vét,  

sửa chữa phục vụ công tác chống hän ở huyện Bâo Yên năm 2022 

 
Tên công trình 

Diện tích tưới/cấp nước 
(ha) 

Khối lượng nạo vét,  
sửa chữa (m

3
/km) 

Kinh phí 
 (tỷ đồng) 

Đập 
chứa 

Nâng cấp Hồ chứa Khuổi Lếch bản Nà pồng  
xã Vĩnh Yên 

30 500 5,00 

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Mủng xã Tân Dương 38 500 2,50 

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Khuổi Rịa 10 500 2,00 

Sửa chữa nâng cấp hồ TDP 1 15 1000 2,50 

Kênh  
thủy lợi 

Tuyến kênh Yên Sơn - Nghĩa Đô - Việt Tiến  14,2 12,33 

Tuyến kênh Điện Quan - Cam Cọn - Tân Tiến  9,7 7,41 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Yên (2023). 

Bâng 6. Công tác kiểm tra,  

giám sát hoät động quân lý công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bâo Yên 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2020 

Năm 
2021 

Năm 
2022 

So sánh (%) 

2021/2020 2022/2021 BQ 

Số công trình được kiểm tra Công trình  121 133 137 109,9 103,0 106,4 

Số lần kiểm tra/năm Lần 6 7 7 116,7 100,0 108,0 

Đoàn kiểm tra         

Công ty khai thác công trình thủy lợi  Đoàn 1 3 6 300,0 200,0 244,9 

Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai  Đoàn 2 4 4 200,0 100,0 141,4 

Phòng NN&PTNT huyện Đoàn 6 7 7 116,7 100,0 108,0 

Nội dung kiểm tra          

Kiểm tra hồ sơ  Công trình  6 7 7 116,7 100,0 108,0 

Kiểm tra hiện trường  Công trình  6 6 7 100,0 116,7 108,0 

Nguồn: UBND huyện Bảo Yên (2022). 

3.5. Kiểm tra giám sát hoät động của  

các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 

Bâo Yên 

Trong giai đoän 2020-2022, lþĉt kiểm tra 

các công trình thûy lĉi và giâi quyết vi phäm 

pháp luêt về thûy lĉi trên đða bàn huyện đều 

tëng lên, nëm sau nhiều hĄn nëm trþĆc  

(Bâng 6). Hình thĀc chû yếu là kiểm tra thþąng 

xuyên thông qua hồ sĄ và kiểm tra trăc tiếp täi 

hiện trþąng. Công tác kiểm tra đột xuçt chî tëng 

cþąng vào mùa mþa lü hoặc khi xây ra să cố. 

Qua kiểm tra rà soát, phát hiện một số công 

trình kênh mþĄng trên đða bàn một số xã, thð 

trçn do nhân dân canh tác sát thành kênh gây 

mçt bą bâo vệ kênh, lâu dài sẽ gây sät lć, sýt, 

lún, nghiêng thành và géy kênh, gây ânh hþćng 

đến kết cçu cûa công trình. Các sai phäm trong 

việc sā dýng kênh mþĄng cüng đã đþĉc chî ra 

trong nghiên cĀu cûa VþĄng Thð Hòa (2016). 

3.6. Kết quâ quân lý nhà nước về sử dụng 

công trình thủy lợi 

3.6.1. Số lượng các công trình thủy lợi trên 

địa bàn huyện Bảo Yên 

Hệ thống thûy lĉi täi huyện nhìn chung khá 

đa däng vĆi nhiều công trình lĆn nhó bố trí khíp 

các xã trên đða bàn huyện nhìm phýc vý cho 

công tác sân xuçt nông nghiệp cüng nhþ phýc 

vý đąi sống. Do đặc thù là huyện miền núi, hệ 

thống thûy lĉi trên đða bàn huyện 100% là hệ 

thống kênh dén nþĆc tă chây tÿ đæu mối chính 

là các hồ đêp. Hệ thống thûy lĉi cûa huyện 
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không có träm bĄm giống nhþ các tînh khu văc 

đồng bìng. 

Về công trình hồ chĀa thûy lĉi, hiện nay 

trên đða bàn huyện có tổng số 18 đêp, hồ chĀa 

thûy lĉi trên đða bàn 9 xã, thð trçn phýc vý cho 

công tác điều tiết nþĆc sân xuçt kết hĉp nuôi 

trồng thûy sân. Các hồ, đêp chĀa nþĆc bâo đâm 

an toàn, đû nëng lăc chống lü, đáp Āng nhu cæu 

cçp thoát nþĆc täi khu văc và cung cçp nþĆc 

tþĆi cho sân xuçt nông nghiệp, nuôi trồng thûy 

sân. Theo phân cçp quân lý, toàn huyện chî có 1 

hồ Làng Là thuộc đða bàn xã Xuån Thþĉng do 

UBND huyện quân lý vĆi dung tích khoâng 0,25 

triệu m3 nþĆc, chiều dài cûa đêp 40m và chiều 

cao đêp khoâng 8m. Số lþĉng 17 hồ đêp còn läi 

giao quân lý cho UBND các xã, thð trçn trên đða 

bàn huyện vĆi dung tích trĂ nþĆc khác nhau tuy 

thuộc vào tÿng vùng, đða phþĄng và điều kiện 

đða hình, tă nhiên. 

Huyện Bâo Yên hiện nay có hai đĄn vð đang 

trăc tiếp quân lý các công trình kênh mþĄng 

trên đða bàn, trong đò Xí nghiệp Khai thác Công 

trình Thûy lĉi đang quân lý kênh cçp I và cçp II 

vĆi tổng số tuyến là 35 tuyến và chiều dài là 

324,07km. Trong đò cò 268,6km đã đþĉc kiên cố 

hóa (chiếm 70,12%) cñn đối vĆi HTX dðch vý 

nông nghiệp thì đang quân lý kênh cçp III và 

nội đồng vĆi tổng số tuyến là 78 tuyến nâng 

tổng số chiều dài kênh là 103,76km và số kênh 

đã đþĉc kiên cố hóa là 61,48%. 

 Bâng 7. Số lượng các đập, kênh  

và hồ chứa thủy lợi ở huyện Bâo Yên đến năm 2022 

Phân loại Công trình ĐVT Số lượng 

Đập Đập dâng tự chảy kiên cố Cái 300 

Đập dâng tự chảy tạm Cái 103 

Kênh Kênh xây B đáy > 50cm Km 16,9 

Chiều dài kênh xây B đáy ≤ 50cm Km 349,9 

Đường ống Km 4,9 

Kênh đất Km 121,0 

Hồ chứa Hồ chứa giao UBND cấp xã quản lý Triệu m
3
 0,391 

Hồ chứa giao UBND huyện quản lý Triệu m
3
 0,25 

Nguồn: UBND huyện Bảo Yên (2023). 

Bâng 7. Hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Bâo Yên năm 2022 

Loại kênh Đơn vị quản lý 
Số 

tuyến 

Chiều 
dài 

(km) 

Kiên cố hóa 

Số 
tuyến 

Chiều dài 
(km) 

Tỷ lệ 
(%) 

Kênh cấp I, II Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 35 324,07 21 268,06 70,12 

Kệnh cấp III nội đồng HTX dịch vụ nông nghiệp 78 168,78 54 103,76 61,48 

Nguồn: Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Bảo Yên (2022). 

Bâng 8. Kết quâ thực hiện các hoät động thủy lợi  

trên địa bàn huyện Bâo Yên giai đoän 2016-2022 

Nội dung 2016 2019 2022 

Diện tích tưới cho cây trồng (ha) 2338,6 2774,2 2945,0 

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản được cấp nước (ha) 146,7 152,8 162,5 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động (%) 84,3 94,2 99,4 

Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí 03 về thuỷ lợi trong xây dựng Nông thôn mới (%) 56,3 81,3 100,0 

Nguồn: UBND huyện Bảo Yên (2023). 
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3.6.2. Kết quả tưới tiêu nước trên địa bàn 

huyện Bảo Yên  

Nhą thăc hiện đồng bộ nhiều giâi pháp có 

hiệu quâ, hoät động tþĆi, tiêu thûy lĉi ć huyện 

Bâo Yên đät đþĉc nhĂng kết quâ tích căc trong 

giai đoän tÿ 2016-2022 (Bâng 8). Tỷ lệ diện tích 

đçt sân xuçt nông nghiệp đþĉc tþĆi, tiêu chû 

động cûa huyện tëng nhanh tÿ 84,3% nëm 2016 

lên 99,4% nëm 2022. Diện tích nþĆc cçp cho các 

vùng nuôi trồng thûy sân cüng tëng trên 20ha 

trong giai đoän 2016-2022. Hệ thống thûy lĉi 

liên xã đã đồng bộ vĆi hệ thống thûy lĉi các xã 

theo quy hoäch. Theo báo cáo cûa UBND huyện, 

đến nëm 2022, 17/17 xã, thð trçn đã đû điều 

kiện đáp Āng yêu cæu dån sinh và theo quy đðnh 

về phòng chống thiên tai täi chỗ. Mặt khác, thûy 

lĉi là một trong các tiêu chí chính trong nhóm 

tiêu chí phát triển cĄ sć hä tæng nông thôn 

thuộc ChþĄng trình MTQG xåy dăng nông thôn 

mĆi. Đến nëm 2022, 17/17 xã, thð trçn đã hoàn 

thành tiêu chí tỷ lệ diện tích đçt sân xuçt nông 

nghiệp đþĉc tþĆi, tiêu chû động. 

Đánh giá cûa cán bộ và ngþąi dân về quân lý 

nhà nþĆc trong sā dýng các công trình thûy lĉi 

trên đða bàn huyện đþĉc trình bày trong hình 2 

và 3. Theo đò, phån cçp quân lý đþĉc đánh giá ć 

mĀc điểm trung bình. Theo ý kiến cûa các cán bộ, 

nên để doanh nghiệp tă chû và quân lý các hồ 

đêp, công trình thûy lĉi có quy mô lĆn hĄn vì họ 

phâi chðu trách nhiệm tÿ công tác khai thác, 

quân lý, bâo vệ và duy tu bâo dþĈng. Bći vêy, 

trong quá trình thăc hiện phân cçp quân lý cæn 

phát huy hĄn nĂa vai trò cûa doanh nghiệp trong 

công tác khai thác, sā dýng, bâo vệ các công trình 

thûy lĉi. Công tác quy hoäch đþĉc đánh giá ć mĀc 

trung bình, một số ý kiến cho rìng vĆi quy mô 

diện tích đçt nông nghiệp cûa huyện khá hän 

chế, läi hæu hết ć vùng lòng châo nên việc xây 

dăng thêm các hồ chĀa nþĆc có thể ânh hþćng 

đến diện tích đçt sân xuçt nông nghiệp cûa nhiều 

ngþąi dân. Vì vêy, huyện cæn tính toán quy 

hoäch kỹ trþĆc khi quyết đðnh đæu tþ, xây dăng 

các hồ chĀa nþĆc mĆi trong giai đoän tĆi. 

Hiện träng công trình thûy lĉi đþĉc cán bộ 

và ngþąi dån đánh giá ć mĀc trung bình. Một số 

nguyên nhån đþĉc kể đến nhþ việc quân lý điều 

hành hệ thống công trình thuỷ lĉi ć một số đða 

phþĄng chþa đþĉc quan tâm đúng mĀc. Trong 

quá trình phýc vý sân xuçt, một số đĄn vð chþa 

tuân thû theo să điều hành cûa công ty, dén tĆi 

phân bổ nþĆc không hĉp lý và hiệu quâ tþĆi tiêu 

chþa cao. Ngoài ra, do tài liệu thu thêp, phân 

tích dùng trong thiết kế chþa đæy đû dén đến 

việc lăa chọn các chî tiêu thiết kế và hệ số an 

toàn chþa hĉp lý. Bên cänh đò, công trình thûy 

lĉi đþĉc xây dăng tÿ lâu, cæn sāa chĂa nhiều 

nhþng nguồn kinh phí hän hẹp, không đáp Āng 

đþĉc làm giâm nëng lăc phýc vý cûa các công 

trình thûy lĉi, tiếp đến, chçt lþĉng thi công công 

trình kém. Theo kết quâ phóng vçn các cán bộ 

thûy lĉi, một số đĄn vð thi công xây dăng công 

trình chþa tuån thû các quy đðnh theo đúng 

thiết kế thi công về mặt kỹ thuêt, bĆt xén 

nguyên vêt liệu hoặc nguyên vêt liệu kém chçt 

lþĉng nhìm giâm chi phí xây dăng. HĄn nĂa, 

việc buông lóng công tác quân lý chçt lþĉng, 

quân lý và sā dýng công trình chþa đúng kỹ 

thuêt do trình độ chuyên môn quân lý công 

trình cûa cán bộ thûy nông còn hän chế và thiếu 

kinh nghiệm. Thêm vào đò, să thiếu să tham 

gia cûa cộng đồng trong việc bâo vệ công trình, 

vì lĉi ích cá nhân có hành vi vi phäm pháp lệnh 

khai thác và bâo vệ công trình thûy lĉi nhþ đêp 

phá bê tông, mái kênh, làm lều, quán, lçn chiếm 

lòng kênh„ đã làm cho công trình hþ hóng 

xuống cçp. Thăc träng này cüng đã đþĉc phân 

tích trong các nghiên cĀu trþĆc đåy cûa Đặng 

Ngọc Hänh (2014), Lê Công Tuçn Anh (2018) và 

Lê Vën Chính (2023). 

Công tác kiểm tra các công trình thûy lĉi 

đþĉc ngþąi dån đánh giá ć mĀc tốt. Về hình 

thĀc xā phät, đa số ý kiến cûa ngþąi dân cho 

rìng các vi phäm về quân lý công trình thûy lĉi 

đã đþĉc xā lý đúng quy đðnh và phù hĉp, đúng 

ngþąi đúng tội. 

Theo đánh giá cûa ngþąi dân, tình hình cung 

cçp nþĆc đþĉc đánh giá ć mĀc tốt. Trong 5 nëm 

gæn đåy, nhą nỗ lăc cûa toàn ngành nông nghiệp 

cüng nhþ mĀc đæu tþ cho thûy lĉi tÿ chþĄng 

trình giâm nghèo và chþĄng trình xåy dăng nông 

thôn mĆi nên hệ thống thûy lĉi đã đþĉc câi thiện, 

do đò, diện tích đçt nông nghiệp đþĉc tþĆi cûa hộ 

tëng lên. Phån cçp quân lý và hiện träng công 

trình thûy lĉi chþa đþĉc cán bộ và ngþąi dân 

đánh giá cao do cò să chồng chéo trong quân lý 

và să xuống cçp cûa các công trình thûy lĉi. 
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Ghi chú: 1: Kém, 2: Yếu, 3: Trung lập, 4: Khá, 5: Tốt. 

Hình 2. Đánh giá của cán bộ đối với hoät động quân lý nhà nước  

về sử dụng các công trình thủy lợi ở huyện Bâo Yên (nëm 2023) 

 

Ghi chú: 1: Kém, 2: Yếu, 3: Trung lập, 4: Khá, 5: Tốt. 

Hình 3. Đánh giá của người dån đối với hoät động quân lý nhà nước  

về sử dụng các công trình thủy lợi ở huyện Bâo Yên (nëm 2023) 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cĀu quân lý nhà nþĆc về sā dýng 

công trình thûy lĉi trên đða bàn huyện Bâo Yên 

là công trình nghiên cĀu đæu tiên làm sáng tó 

các đặc trþng cĄ bân đối vĆi quân lý sā dýng hệ 

thống thûy lĉi quy mô vÿa và nhó ć khu văc 

miền Núi. Trþąng hĉp nghiên cĀu ć huyện Bâo 

Yên đã chî ra rìng, huyện đã thăc hiện tốt trong 

phân cçp quân lý theo quy mô các công trình và 

có să kết hĉp chặt chẽ giĂa các cĄ quan, đĄn vð 

quân lý trong hoät động lêp kế hoäch sā dýng, 

vên hành các công trình thûy lĉi. Các công trình 

thûy lĉi xuống cçp về cĄ bân đã đþĉc tu sāa, 

nâng cçp để đâm bâo an toàn mùa mþa lü và ổn 

đðnh nguồn nþĆc tþĆi tiêu cho sân xuçt nông 

nghiệp. Nhiều vý vi phäm về vên hành và sā 

dýng nþĆc đã đþĉc kiểm tra, phát hiện. Công 
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tác quân lý nhà nþĆc về sā dýng công trình thûy 

lĉi đät đþĉc nhĂng kết quâ tích căc, góp phæn 

hoàn thành tiêu chí nông thôn mĆi về thûy lĉi. 

Mặc dù vêy, hoät động quân lý nhà nþĆc về sā 

dýng các công trình thûy lĉi vÿa và nhó trên đða 

bàn huyện còn nhiều tồn täi, hän chế. ThĀ nhçt, 

cĄ chế phân cçp quân lý vên hành vén có să 

chồng chéo về chĀc nëng, nhiệm vý cûa bên có 

liên quan. ThĀ hai, công tác duy tu, bâo dþĈng 

các công trình còn gặp nhiều khò khën do nguồn 

vốn ngân sách eo hẹp, đặc biệt là cho các huyện 

miền núi, kinh phí xuçt đæu tþ xåy dăng, sāa 

chĂa cao. ThĀ ba, nhiều công trình thûy lĉi ć 

huyện đang xuống cçp do tuổi thọ cao, chçt 

lþĉng thi công hän chế và đặc biệt là hoät động 

quân lý vên hành, duy tu, bâo dþĈng còn chþa 

hiệu quâ ć một số tuyến kênh cçp II, III.  

Để tëng cþąng hiệu quâ hoät động quân lý 

nhà nþĆc về sā dýng công trình thûy lĉi, huyện 

Bâo Yên cæn têp trung thăc hiện một số giâi 

pháp trọng tåm nhþ sau: ThĀ nhçt, trong phân 

cçp quân lý, cæn phát huy nhiều hĄn nĂa tính tă 

chû cûa Xí nghiệp Khai thác Công trình Thûy 

lĉi Huyện và HTX dðch vý nông nghiệp ć các đða 

phþĄng để giâm thiểu să chồng chéo. ThĀ hai, 

huyện cæn têp trung huy động nguồn ngân sách 

lồng ghép tÿ ChþĄng trình MTQG giâm nghèo 

bền vĂng, nông thôn mĆi và dân tộc thiểu số 

miền núi để duy tu, sāa chĂa, bâo dþĈng các 

công trình thûy lĉi đã xuống cçp. ThĀ ba, đèy 

mänh hoät động thanh tra, kiểm tra, phát hiện 

sai phäm trong việc sā dýng các công trình thûy 

lĉi bìng việc thþąng xuyên thành lêp các đoàn 

thanh tra liên ngành trong quân lý sā dýng các 

công trình thûy lĉi, đặc biệt là công trình thûy 

lĉi do cçp huyện quân lý.  
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